
1 

 

                

              

                    

 

                                   

       -     -          

 

         : 27/2020/HS-ST.  

N   : 24-02-2020. 

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                   
 

                                           

          -                  : Bà Lê Thị Qúy Vân 

                         

1. Ông Đặng Hữu Thiên.  

2. Ông Nguyễn Vă  Vỵ. 

                  Ông Phạm Th i Vũ - Thư ký Tòa    nhân dân thành ph  

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

                                                                  Ông 

Dươ   Phước An -  i m      i     

           N    24  h    02  ăm 2020   ại   ụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế         ơ  h m      khai  ụ    h  h     ơ  h m  hụ  ý    

14/2020/HSST ngày 17 tháng 01  ăm 2020 theo Quyế  đị h đưa  ụ án ra xét x  s  

21/2020/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 02  ăm 2020, đ i  ới  ị    : 

Họ và tên: Dươ   Đ; sinh ngày ….. ại  ỉnh Thừa Thiên Huế; giới tính: Nam; 

nơi  ư   ú: 135 Phạm V  phường V, thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề 

nghiệp: Làm thuê;     h độ  ă  hóa: 12/12;      ộ : Kinh;      i  : Không;      

 ị h: Việ  Nam;         Dươ   N và bà Đ    Thị H; có vợ tên Lê Thị Minh T và 

02 con, cháu thứ nhấ      Dươ   Gia P   i h  ăm 2008     h    hứ hai    : Dươ   

Gia M   i h  ăm 2011; tiền án: Không; tiền s : Không; nhân thân: Ngày 01/12/2006 

bị Công an thành ph  Huế x  phạ  h  h  hí h 150 000 đồng về h  h  i “T ộm cắp 

tài s  ”; bị bắt, tạm giam ngày 31/10/2019. Bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Chị Trần Thị Phươ   T, sinh  ăm: 1978; địa chỉ: S  02 T  phường T, 

thành ph  Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

- Người có quyền lợ ,  g ĩ  vụ liên quan: 

1. Chị Trần Thị Phươ   D   i h  ăm: 1984; địa chỉ: 32 N  phường T, thành ph  

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

2. Chị Lê Thị Minh T   i h  ăm: 1989; địa chỉ: 135 P  phường V, thành ph  

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

3  A h T ươ   Vă  M   i h  ăm: 1986; địa chỉ: Tổ 8, ……….thành ph  Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 
 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ  ơ  ụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

   được tóm tắ   hư  a :  
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          ạ     : …../CT-VKS-HS, ngày …. tháng 01  ăm 2020  ủa Việ  

ki m      h        h  h ph  H ế   ỉ h Thừa Thi   H ế đã          ị     Dươ   Đ 

 ề h  h  i phạm  ội  hư sau:  

N    28/10/2016  Dươ   Đ đem  e m     hiệu Honda Lead, bi n s  75F1-

486 08 đến gặp chị Trần Thị Phươ   D cầm c  với s  tiền 20.000.000 đồng và viết 

01 giấ  mượn tiề  ma       Dươ   Đ đ    m  i   Sa  đó  Đ biế  được chị D giao xe 

mô tô trên cho chị gái mình là chị Trần Thị Phươ   T dù     m phươ    iệ  đi  ại 

    Đ n    i h ý định trộm cắp xe. Kho ng 18 giờ      18/02/2017  Dươ   Đ đi  ộ 

đến nhà chị T phát hiện thấy xe mô tô hiệu Honda Lead, bi n s  75F1-486 08 đa   

đ  ở vỉa hè   ước nhà s  01 T  phường T, thành ph  Huế kh     ó   ười trông giữ 

    Đ s  dụng chìa khóa mang theo mở khóa điện xe lấy trộm xe rồi nhanh chóng 

t    h     N    24/02/2017 Đ đem  e m           ù    iấ  đă   ký  e m      ma   

tên Lê Thị Minh T là vợ của Đ đến tiệm m a      e  ũ, s  126 Đ  phường T, thành 

ph  Huế gặp a h T ươ   Vă  M đ  bán. Anh M thấ    ười đứng tên chủ sở hữu xe 

là Lê Thị Minh T     đã  i    ạc với chị T  h  được chị T đồng ý cho Đ bán xe nên 

đồng ý mua với  i  30 500 000 đồng. 

- Vật chứng thu giữ: 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệ  H   a Lea  m    ơ    ắng-nâu, bi n s  75F1-

486.08, s  máy JF45E0786147, s  kh    4519FY 759364   e đã   a    dụng. Hiện 

đa   được giữ tại kho Vật chứng của Chi cục Thi hành án dân s  thành ph  Huế. 

+ 01 giấy chứng nhậ  đă   ký  e m        020798, mang tên Lê Thị Minh T, 

bi n s  đă   ký 75F1-486.08 cấp ngày 27/8/2016 cùng 01 chìa khóa xe nhãn hiệu 

Honda, 01 giấ       e    Dươ   Đ viế    ười bán ngày 24/02/2017, 01 giấ  mượn 

tiề     Dươ   Đ viế       28/10/2016 đa    ư   iữ tại hồ  ơ  ụ án. 

Tại b   định giá tài s n s  267/KL-HĐĐG      15/10/2019 của Hội đồng 

định giá tài s n trong t  tụng hình s  thành ph  Huế     định, tại thời đi m ngày 

18/02/2017: 01 xe mô tô nhãn hiệ  H   a Lea  m    ơ    ắng-nâu, bi n s  75F1-

486.08, s  máy JF45E0786147, s  kh    4519FY759364   e đă   ký  ầ  đầu ngày 

26/8/2016 có giá trị: 33 000 000 đồng.  

Về trách nhiệm dân s : Chị Trần Thị Phươ   T không yêu cầu bồi  hường; 

chị Trần Thi Phươ   D yêu cầu bồi  hường s  tiền 20 000 000 đồng; a h T ươ   

Vă  M yêu cầu bồi  hường s  tiề  32 500 000 đồng (gồm tiền mua xe 

30 500 000đồ   + 2 000 000đồng tiền s a chữa xe sau khi mua). Hiệ  Dươ   Đ 

 hưa  ồi  hường.  

Tại phi    òa Đại diện Viện ki m sát giữ nguyên b n cáo trạ   đ i với bị cáo  

đồng thời Áp dụng kho   1 Điề  173; đi m i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật 

hình s   ăm 2015    a đổi  ổ       ăm 2017; đề nghị Hội đồng xét x , x  phạt bị 

cáo Dươ   Đ từ 01 (Mộ )  ăm đến 01 (Mộ )  ăm 03 ( a)  h     ù; b ộ   ị     ph i 

 ồi  hườ    h   hị T ầ  Thị Phươ   D    a h T ươ   Vă  M;      ại  hiế   e      

 h   hị L  Thị Mi h T. 

Ý kiế   ủa  ị hại  hị T ầ  Thị Phươ   T kh         ầ   ị      ồi  hườ      

Hội đồ           i m  hẹ h  h phạ   h   ị      

Ý kiế   ủa   ười  ó    ề   ợi   hĩa  ụ  i     a : Chị T ầ  Thị Phươ   Dyêu 

 ầ   ị      ồi  hườ   20 000 000 đồng; a h T ươ   Vă  M      ầ   ị      ồi 
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 hườ   30 500 000 đồ    iề  đã m a  e   ò      iề    a  hữa  e 2 000 000 đồ   

anh M kh         ầ ; chị L  Thị Mi h T      ầ  đượ   hậ   e  

        Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm 

pháp luật, xin Hội đồng xét x  gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Că   ứ vào các chứng cứ tài liệ  đã được th m tra tại phi    òa; Că   ứ vào kết 

qu  tranh luận tại phi    òa; T     ơ  ở  em     đầ  đủ toàn diện tài liệu chứng cứ, 

ý kiến của Ki m sát viên, bị cáo và nhữ     ười tham gia t  tụng.  
 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

T     ơ  ở nội dung vụ      ă   ứ vào các tài liệu trong hồ  ơ  ụ    đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét x  nhậ  đị h  hư  a : 

[1] Về hành vi, quyế  định t  tụng của điều tra viên, Ki m sát viên trong quá 

    h điều tra, truy t  đã  h c hiệ  đú   về th m quyền, trình t , thủ tục theo quy 

định của Bộ luật t  tụng hình s . Qúa     h điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyế  định của Cơ   a   iến hành t  tụ      ười 

tiến hành t  tụ    D  đó  các hành vi, quyết định t  tụng của Cơ   a  tiến hành t  

tụ      ười tiến hành t  tụng đã  h c hiệ  đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo  h   ó đủ  ơ  ở đ  kết luận: Do cần tiền 

tiêu xài, bị     đã   y sinh ý định chiếm đ ạt tài s n của   ười khác. Kho ng 18 

giờ, ngày 18/02/2017, lợi dụng s   ơ hở của   ười khác, bị     đã có hành vi lén 

lút, bí mất lấy xe mô tô nhãn hiệu Honda, bi n s  75F1-486.08, có giá trị 

33 000 000 đồng của chị Trần Thị Phươ   T đa      n lý, nên phạm vào tội “T ộm 

cắp tài s  ”  he      định tại kho   1 Điều 173 Bộ luật hình s   ăm 2015    a đổi 

 ổ       ăm 2017. Viện ki m sát nhân dân thành ph  Huế truy t  bị cáo theo tội 

 a h    điều luật viện dẫn trên là chính xác, đú     ười  đú    ội  đú   ph p   ật. 

[3] Xét về các tình tiế   ă    ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s  và nhân thân 

của bị cáo, Hội đồng xét x  thấy: Hành vi bị cáo gây ra phạm vào khung hình phạt ít 

nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài s n của   ười kh   đượ  Nh   ước 

b o vệ, làm   h hưở   đến trật t  an ninh trong xã hội. Bị cáo Dươ   Đ      ười có 

 ă     c trách nhiệm hình s , nhận thứ  được hành vi phạm tội. Bị     đã bị phạt 

hành chính về h  h  i “T ộm cắp tài s  ”  hư   kh        ưỡng, rèn luyện, rút 

kinh nghiêm cho b n thân mà vẫn phạm tội. D  đó   ần x  phạt bị cáo mức án 

nghiêm  đ  giáo dụ   đồng thời  ă  đe phò     ừa chung và b o vệ trật t  an toàn 

xã hội. Tuy nhiên, khi quyế  định hình phạt, xét cho bị cáo         h điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay thành kh n khai báo; phạm tội lầ  đầu và thuộc t ường hợp ít 

nghiêm trọng; bị hại xin gi m nhẹ hìm phạt cho bị cáo; vợ bị     đa    ị bệnh ung 

 hư     ò  ph i    i  ưỡng hai con nhỏ,     được áp dụng các tình tiết gi m nhẹ 

trách nhiệm hình s  đượ      định tại đi m i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 của bộ 

luật Hình s   ăm 2015    a đổi  ổ       ăm 2017. Bị cáo không phạm vào tình tiết 

tặng nặng nào. 

 [4] Về trách nhiệm nhân s : tại phiên tòa anh T ươ   Vă  M yêu cầu bị cáo 

Dươ   Đ bồi  hường s  tiề     30 500 000 đồng,  hị T ầ  Thị Phươ   D yêu cầu 

bồi  hường s  tiề     20 000 000 đồng. 

Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, bi n s  75F1-486.08 và giấy chứng nhận 

đă   ký  e m        020798, mang tên Lê Thị Minh T cấp ngày 27/8/2016 cùng 01 
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chìa khóa xe là tài s n chung của vợ chồ   Dươ   Đ và chị Lê Thị Minh T. Tại 

phiên tòa giữa bị     Dươ   Đ, chị Trần Thị Phươ   T,  hị T ầ  Thị Phươ   D, chị 

Lê Thị Minh T đã  hỏa thuậ  được với nhau là tr  lại chiếc xe trên cho vợ chồng 

Dươ   Đ và chị Lê Thị Minh T, bị     Dươ   Đ  ó   hĩa  ụ ph i bồi  hường cho 

chị T ầ  Thị Phươ   D     iề  20 000 000 đồ    Việ   hỏa  h ậ       h            

    ệ   kh       i ph p   ậ       hấp  hậ   Buộc bị cáo bồi  hường cho chị T ầ  

Thị Phươ   D s  tiề     20 000 000 đồng và anh T ươ   Vă  M s  tiền là 

30.500 000 đồng.  

[5] Về x  lý vật chứng: Tại phiên tòa giữa bị     Dươ   Đ, chị Trần Thị 

Phươ   T,  hị T ầ  Thị Phươ   D, chị Lê Thị Minh T đã  hỏa thuận là tr  lại chiếc 

xe trên cho vợ chồ   Dươ   Đ và chị Lê Thị Minh T, Dươ   Đ  ó   hĩa  ụ bồi 

 hường cho chị T ầ  Thị Phươ   D tiề     20 000 000 đồng, nên tr  lại chiếc xe mô 

tô nhãn hiệu Honda, bi n s  75F1-486.08 và giấy chứng nhậ  đă   ký  e m        

020798, mang tên Lê Thị Minh T cấp ngày 27/8/2016 cùng 01 chìa khóa xe  hư   

tạm giữ lại đ  đ m b o cho việc thi hành án. Nếu bị      hưa     s  tiền buộc ph i 

bồi  hường thì thi hành  he      định pháp luật ½ giá trị chiếc xe trên  h    ười 

được bồi  hường. Tr  lại ½ giá trị chiếc xe còn lại cho chị Lê Thị Minh T. 

          Giấy chứng nhậ  đă   ký  e m        020798, mang tên Lê Thị Minh T, bi n 

s  đă   ký 75F1-486.08 cấp ngày 27/8/2016 hiệ  đa    ư   ại hồ  ơ   h   n cho 

Chi cục thi hành án thành ph  Huế đ  thi hành án. 

         Đ i với 01 giấ       e    Dươ   Đ viế    ười bán ngày 24/02/2017; 01 giấy 

mượn tiề     Dươ   Đ viết ngày 28/10/2016 tiếp tụ   ư      hồ  ơ        

[6] Về án phí: Buộc bị cáo ph i chị  200 000 đồng án phí hình s   ơ  h m 

và 2 525 000 đồ   ( 50 500 000đ   5% =  2 525 000đ) án phí dân s   ơ  h m. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUY    ỊNH: 

1  Că   ứ vào kho n 1 Điề  173; đi m i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình s   ăm 2015, s a đổi bổ       ăm 2017; 

Tuyên b  bị cáo Dươ   Đ phạm tội “Trộm cắp tài s n”  

X  phạt bị cáo Dươ   Đ 01 (Mộ )  ăm tù. Thời gian chấp hành hình phạt 

được tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 31/10/2019. 

           2. Về     h  hiệm       : Că   ứ Điề  584; Điề  585; Điề  586; Điề  589 

 ộ   ậ          ăm 2015  

 Buộc bị     Dươ   Đ ph i bồi  hường cho chị T ầ  Thị Phươ   D s  tiền là 

20 000 000 đồng (Hai mươi   iệ  đồng) và anh T ươ   Vă  M s  tiền là 30.500.000 

đồng  ( a mươi   iệ   ăm   ăm   h   đồng).  

    ừ              ó hiệ      ph p   ậ  (đ i  ới       ườ   hợp  ơ   a   hi 

h  h     ó    ề   hủ độ    a    ế  đị h  hi h  h   ) h ặ  k   ừ       ó đơ      

 ầ   hi h  h     ủa   ười đượ   hi h  h    (đ i  ới     kh     iề  ph i      h  

  ười đượ   hi h  h   )  h  đế  khi  hi h  h              ph i  hi h  h     ò  ph i 

 hị  kh     iề   ãi  ủa     iề   ò  ph i  hi h  h     he  mứ   ãi   ấ      đị h  ại 

Điề  357  Điề  468  ộ   ậ          ăm 2015    ừ   ườ   hợp ph p   ậ   ó     đị h 

khác. 
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3. Về x  lý vật chứ  : Că   ứ Điều 106 Bộ luật t  tụng hình s   ăm 2015; 

Điều 47 Bộ luật hình s   ăm 2015    a đổi bổ       ăm 2017. T    ại  hiế   e mô 

tô nhãn hiệu Honda, bi n s  75F1-486.08 và giấy chứng nhậ  đă   ký  e m        

020798, mang tên Lê Thị Minh T cấp ngày 27/8/2016 cùng 01 chìa khóa xe cho vợ 

chồ   Dươ   Đ và chị Lê Thị Minh T   hư    ạm giữ lại đ  đ m b o cho việc thi 

hành án. Nếu bị      hưa     s  tiền buộc ph i bồi  hườ    h   hi h  h  he      định 

pháp luật ½ giá trị chiế   e       h    ười được bồi  hường, tr  lại ½ giá trị chiếc xe 

còn lại cho chị Lê Thị Minh T. Hiện vật chứng trên đa   được tạm giữ tại Chi cục 

thi hành án dân s  thành ph  Huế, theo biên b n giao, nhận vật chứng ngày 

16/01/2020 giữa Cơ   a     h     điều tra Công an thành ph  Huế và Chi cục thi 

hành án dân s  thành ph  Huế. 

Giấy chứng nhậ  đă   ký  e m        020798, mang tên Lê Thị Minh T, bi n 

s  đă   ký 75F1-486.08 cấp ngày 27/8/2016 hiệ  đa    ư   ại hồ  ơ   h   n cho 

Chi cục thi hành án thành ph  Huế đ  thi hành án. 

          Tiếp tụ   ư  hồ  ơ  ụ án giấ       e    Dươ   Đ viế    ười bán ngày 

24/02/2017; 01 giấ  mượn tiề     Dươ   Đ viết ngày 28/10/2016. 

4  Về    s   ơ  h m: Áp dụ   Điều 136 Bộ luật t  tụng hình s ; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a  Thường vụ Qu c Hội     định 

về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Dươ   Đ ph i chịu 200.000 đồng (Hai   ăm   h   

đồng) án phi hình s   ơ  h m và 2.525 000 đồng (Hai triệ   ăm   ăm hai mươi  ăm   h   

đồng) án phí dân s   ơ  h m. 

T ườ   hợp        đượ   hi h  h  he      đị h  ại Điề  2 L ậ   hi h  h    

        đượ   ổ       he  L ậ    a đổi   ổ      L ậ   hi h  h            ăm 2014  

 h    ười đượ   hi h  h              ười ph i  hi h  h            ó    ề   hỏa 

 h ậ   hi h  h          ầ   hi h  h            ệ   hi h  h    h ặ   ị  ưỡ    hế  hi 

h  h     he      đị h  ại     Điề  6  7    9 L ậ   hi h  h              Điề  7a  7  

L ậ    a đổi   ổ      mộ     điề   ủa L ậ   hi h  h            ăm 2014;  hời hiệ  

 hi h  h    đượ   h   hiệ   he      đị h  ại Điề  30 L ậ   hi h  h            

    ơ  h m             khai      h   ị cáo, bị hại có quyền kháng cáo b n 

án này trong hạn 15 ngày k  từ              ;   ười có quyền lợi    hĩa  ụ liên 

quan có quyền kháng cáo b n án phầ   i     a  đến quyền lợi    hĩa  ụ trong hạn 

15 ngày k  từ ngày tuyên án. 

 
N     ận: 
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở  ư ph p  ỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế; 

- CA thành ph  Huế; 

- Nhà tạm giữ Công an TP Huế; 

- Chi cục THADS thành ph  Huế; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; N ười có QL,NVLQ; 

- Lư  hồ  ơ  ụ án. 

TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Lê Thị Qúy Vân 
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